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BÀI TẬP TOÁN 6 

3.GHI SỐ TỰ NHIÊN 

Bài 1 : 

a) Viết số tự nhiên có số chục là 201, chữ số hàng đơn vị là 5 

b) Số 2016 có số trăm là bao nhiêu ? Chữ số hàng trăm là bao nhiêu ? 

*Bài 2 : 

a) Dùng ba chữ số 0 ;3 ;4, viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số( các chữ số khác 

nhau ) 

b) Dùng năm chữ số 0 ;1 ;2 ;3 ;4 . Hãy viết tất cả các số chẵn có hai chữ số 

Bài 3 :  

a) Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số 

b) Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số 

c) *Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có hai chữ số 

d) *Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có ba chữ số 

Bài 4 : Điền vào bảng : 

Số đã cho Số trăm Chữ số hàng 

trăm 

Số chục Chữ số hàng 

chục 

1930 

23769 

    

Bài 5 :  

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số, bốn chữ số 

b) Viết số tự nhiên lớn nhất có  ba chữ số, bốn chữ số 

c) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau, bốn chữ số khác nhau 

d) Viết số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau, bốn chữ số khác nhau 

Bài 6 :  

a) Đọc tên các số La mã sau : XIX ; XXVI ; XXIX 

b) Viết các số sau bằng chữ số La mã : 15 ; 27 ; 37 

Bài 7 :  
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a) Dùng ba chữ số 2,6,8 viết tất cả các số tự nhiên có hai chữ số, mỗi chữ số viết một 

lần 

b) Dùng ba chữ số 4 ,5 , 0  viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số, mỗi chữ số viết 

một lần 

*Bài 8 : Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó : 

a) Chữ số hàng chục nhỏ hơn số hàng đơn vị là 5 

b) Chữ số hàng chục gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị 
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